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BÁO CÁO NHANH 

Công tác triển khai, ứng phó với mưa, lũ từ ngày 21/9/2024. 

(Tính đến 18 giờ 00, ngày 23/9/2024) 

 

I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI, KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN 

1. Tình hình thiên tai 

- Về lượng mưa: Do chịu ảnh hưởng của Dải hội tụ nhiệt đới có trục qua 

Bắc và Trung Trung Bộ kết hợp với không khí lạnh tăng cường, từ 08h ngày 

22/9 đến 12h ngày 23/9/2024 khu vực tỉnh Thanh Hóa đã có mưa vừa đến mưa 

to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa đo tại các điểm đo mưa tự động phổ 

biến từ 50-100mm, một số nơi có lượng mưa lớn hơn như sau: Bát Mọt (Thường 

Xuân) 150,8mm; Yên Phong (Yên Định) 140,4mm; Xuân Khánh (Thọ Xuân) 

134,6mm; Yên Mỹ (Nông Cống) 128mm; Thị trấn Sao Vàng (Thọ Xuân) 

124,6mm; Yên Khương (Lang Chánh) 122,4mm; Nga Yên (Nga Sơn) 

121,8mm,… 

- Về dự báo mưa: Do chịu ảnh hưởng của Dải hội tụ nhiệt đới có trục qua 

Bắc Trung Trung Bộ dịch dần xuống phía Nam nên ngày hôm nay (23/9) ở khu 

vực tỉnh Thanh Hóa vẫn còn có mưa, có nơi mưa vừa; lượng mưa phổ biến từ 5-

20mm, có nơi trên 20mm.  

2. Tình hình mực nước các hồ, sông 

- Mực nước tại các hồ lớn cụ thể như sau: Hiện nay mực nước lũ trên 

thượng và trung lưu sông Mã, sông Chu đã đạt đỉnh và đang xuống chậm; hạ lưu 

các sông đang lên, mực nước lũ các sông phổ biến phổ biến trên mức BĐ2; 

riêng thượng nguồn sông Chu tại TV Cửa Đạt trên mức BĐ3, hạ lưu sông Chu 

tại TV Xuân Khánh trên mức BĐ1. 

Bảng 1: Mực nước trên các sông ngày 23/9/2024 

TT Sông 

Trạm 

Thủy 

văn 

Mực 

nước 

(m) 

BĐI 

(m) 

BĐII 

(m) 

BĐII

I (m) 

So sánh 

với cấp 

BĐI, II 

So sánh với 

cấp BĐIII 

Thời gian 

quan trắc 

1 Mã 
Lý 

Nhân 
11.06 9.50 11.00 12.00 

Trên 

BĐII:0.06m 
 18h00 

2 Chu 
Xuân 

Khánh 
9.39 9.00 10.40 12.00 

Trên BĐI: 

0.39m 
 18h00 

3 Lèn Lèn 5.91 4.00 5.00 6.00  
Dưới BĐIII: 

0.09m 
18h00 

4 Bưởi 
Kim 

Tân 
12.00 10.00 11.00 12.00  Đạt BĐIII 18h00 
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5 Yên Chuối 1.52 2.00 2.80 3.50 
Dưới BĐI: 

0.48m 
 16h00 

6 
Cầu 

Chày 

Xuân 

Vinh 
9.52 8.00 9.00 10.00 

Trên BĐII: 

0.52m 
 18h00 

Cảnh báo: Trong 12h tới, lũ hạ lưu các sông còn tiếp tục lên và có khả năng 

đạt đỉnh. Mực nước đỉnh lũ các sông như sau:  

- Hạ lưu sông Bưởi tại TV Kim Tân trên mức BĐ3;  

- Hạ lưu sông Mã tại TV Lý Nhân có khả năng trên mức BĐ2 (+11.00m); 

tại TV Giàng có khả năng lên mức 6.10 m (dưới mức BĐ3 (+6.50m));  

- Trên sông Lèn tại TV Lèn có khả năng đạt mức BĐ3 (+6.00m).  

Bảng 2: Mực nước các hồ lớn ngày 23/9/2024  

TT Tên hồ MNDBT (m) 
Mực nước hồ 

(m) 

Thời gian 

quan trắc 

1 Trung Sơn 160.0 151.86 18h00 

2 Hủa Na 240.0 238.702 18h00 

3 Cửa Đạt 110.0 109.900 18h00  

4 Yên Mỹ 20.36 17.58 13h00 

5 Sông Mực 33.0 30.15 13h00 

Hiện tại nguồn nước của 573/610 hồ chứa cơ bản đảm bảo phục vụ sản 

xuất. Có 399/610 hồ chứa đầy nước (do Công ty KTCTTL quản lý có 66/84 hồ 

chứa đầy nước, do các huyện quản lý có 333/526 hồ chứa đầy nước); còn lại 

211/610 hồ chứa thấp hơn mực nước dâng bình thường. Số hồ chưa đảm bảo 

nguồn nước phục vụ tưới là 37 hồ gồm đang thi công và hồ có mực nước dưới 

mực nước chết (trong đó có 23 hồ chứa đang thi công). 

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI ỨNG PHÓ 

1. Về công tác chỉ đạo, điều hành. 

Để chủ động ứng phó với vùng áp thấp và mưa lớn, Ban Chỉ huỷ PCTT, 

TKCN và PTDS tỉnh đã ban hành 04 Công văn và 12 Công điện (phát lệnh Báo 

động trên sông Mã, sông Lèn, sông Bưởi, sông Chu và sông Cầu Chày) triển 

khai đến các cấp, các ngành và các địa phương để chỉ đạo ứng phó, với tinh thần 

sẵn sàng huy động tối đa lực lượng, vật tư, phương tiện để chủ động ứng phó với 

mưa lũ theo phương châm “4 tại chỗ”; tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về 

người, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản của Nhà nước và Nhân 

dân.  

2. Về tiêu úng: 
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Tính đến 16h ngày 23/9/2024: Hiện tại có 45 trạm bơm tiêu do các công ty 

khai thác CTTL vận hành (Công ty TNHH một thành viên Sông Chu vận hành 

21 trạm, Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Bắc Sông Mã vận hành 15 

trạm, công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Nam Sông Mã vận hành 09 trạm);   

10 cống tiêu đang vận hành tiêu nước (Công ty TNHH một thành viên Sông Chu 

vận hành 05 cống, Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Bắc Sông Mã vận 

hành 05 cống). 

3. Về sơ tán dân 

Để chủ động ứng phó với nguy cơ sạt lở đất, đá và ngập lụt, tính đến 17h 

ngày 23/9/2024, UBND các huyện, thành phố đã chủ động sơ tán 2.873 

hộ/11.759 khẩu (Quan Sơn 150 hộ/661 khẩu; Thường Xuân 273 hộ/1.057 khẩu; 

Quan Hoá 264 hộ/1.009 khẩu; Mường Lát 464 hộ/2.142 khẩu; Lang Chánh 16 

hộ/72 khẩu; Bá Thước 110 hộ/479 khẩu; Ngọc Lặc 33 hộ/133 khẩu; Thạch 

Thành 142 hộ/568 khẩu; Thọ Xuân 252 hộ/953 khẩu; thành phố Thanh Hóa 253 

hộ/1.527 khẩu; Cẩm Thủy 196 hộ/720 khẩu; Vĩnh Lộc 172 hộ/679 khẩu; Thiệu 

Hóa 246 hộ/945 khẩu; Hà Trung 156 hộ/318 khẩu; Hoằng Hóa 21 hộ/48 khẩu; 

Yên Định 49 hộ/196 khẩu; Hậu Lộc 76 hộ/272 khẩu).  

III. VỀ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI GÂY RA 

Theo báo cáo nhanh của Sở Giao thông vận tải và UBND các huyện tính 

đến 17 giờ ngày 23/9/2024, mưa, bão đã gây ra thiệt hại cụ thể như sau: 

3.1. Thiệt hại về nhà ở:  

- 169 nhà bị thiệt hại (Mường Lát 11 nhà; Quan Sơn 92 nhà, Quan Hoá 49 

nhà; Thường Xuân 17); trong đó: có 168 nhà bị thiệt hại do sạt lở đất, 01 hộ bị 

tốc mái (huyện Mường Lát); 

- 04 nhà di dời khẩn cấp (Quan Hoá 02 nhà, Mường Lát 02 nhà). 

3.3. Thiệt hại về nông nghiệp, lâm nghiệp: 

- Diện tích lúa: 356,06 ha bị ngập (Quan Sơn 14,5ha; Thường Xuân 67,3ha; 

Lang Chánh 4,5ha; Ngọc Lặc 1ha; Thạch Thành 206,76ha; Yên Định 62ha) và 

40,81 ha bị thiệt hại (Mường Lát 0,1ha; Quan Hoá 20,55ha; Bá Thước 20,16ha); 

- Diện tích hoa màu, rau màu: 924,98 ha bị ngập (Thường Xuân 77,16ha; 

Ngọc Lặc 39,3ha; Thạch Thành 14,71ha; Thiệu Hoá 300ha; Yên Định 279,01ha; 

Hậu Lộc 34,8ha; Hoằng Hoá 180ha) và 22,28ha bị thiệt hại (Bá Thước); 

- Diện tích cây trồng lâu năm: 2,3 ha bị thiệt hại (Quan Hoá 1,9 ha; Bá 

Thước 0,4ha) và 13ha bị ngập (Thạch Thành); 

- Diện tích cây trồng hàng năm 572,01 ha bị ngập và 56,1 ha bị thiệt hại; 

- Chăn nuôi: 50 con gia cầm bị chết (Thường Xuân); 

- Thủy sản: 323 ha ao cá truyền thống bị ngập (Thường Xuân 01ha; Hoằng 

Hóa 240ha; Yên Định 23,8ha; Thiệu Hoá 6,8ha; Thạch Thành 46,37ha; Bá 
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Thước 5,18ha; Quan Hoá 0,1ha) và 39m3 lồng bè bị cuốn trôi (Thường Xuân 

27m3; Bá Thước 12m3). 

3.4. Thiệt hại về giáo dục: 11 điểm trường bị ảnh hưởng. 

- Quan Sơn 03 điểm: Trường Tiểu học Sơn Thủy; Trường THCS Sơn Hà 

và Trường PTDT nội trú huyện; 

- Mường Lát 02 điểm: Trường mầm non Chiềng Cồng và Trường PTDT 

bán trú - THCS Trung Lý; 

- Quan Hoá 02 điểm: Trường THCS bán trú bản Éo, xã Phú Xuân và 

Trường THCS Thành Sơn, bản Sơn Thành; 

- Lang Chánh 02 điểm: Trường THCS Lâm Phú tiếp tục diễn biến sạt lở hư 

hỏng; Trường mầm non Giao Thiện khu Pọong; 

- Bá Thước 01 điểm: Trường Tiểu học Thành Lâm, khu Bầm bị nứt tường, 

ngấm trần 04 phòng học. 

3.5. Thiệt hại về thủy lợi, đê  điều: 

- 30m kênh mương bị sạt trôi hư hỏng (Mường Lát); 

- 5m kè sông Luồng tại bản Bo Hiềng, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn bị xói 

mòn vào chân bờ kè; 

- 100m bờ sông Mã thôn Ngọc Sinh xã Lương Ngoại huyện Bá Thước bị 

sạt lở; 

- 02 sự cố đê điều, hiện đã xử lý xong, cụ thể: 

+ Cống tiêu Nổ Thôn tại vị trí K26+711 đê tả sông Mã, xã Vĩnh An, huyện 

Vĩnh Lộc đã xảy ra sự cố lùng mang tường cánh hạ lưu cống (phía sông); 

+ Cống tiêu 03 cửa tại vị trí K37+840 đê tả sông Hoàng, xã Quảng Phúc, 

huyện Quảng Xương đã xảy ra sự cố nứt, vỡ cánh cửa cống bằng bê tông. 

 3.6. Thiệt hại về giao thông:  

a) Trên các tuyến Quốc lộ uỷ thác 

- Sạt lở taluy dương, taluy âm, sạt lở sa bồi mặt đường, rãnh dọc tại 183 vị 

trí với chiều dài 12m, khối lượng 60.009m3 (QL.15, 15C, 16, 217, 217B, 47). 

Hiện tại có 7 vị trí gây tắc đường (QL15/02 vị trí, QL15C/04 vị trí, QL16/1 vị 

trí). 

- 04 điểm bị ngập mặt đường, gây tắc đường (QL15/01 vị trí; QL217/01 vị 

trí; 217B/02 vị trí). 

b) Trên các tuyến đường tỉnh  

15 điểm ngập tại các tuyến đường (ĐT.518; 518B; 519; 519B; 520B; 521B; 

522; 523; 523B; 523D; 523E; 530B; 530C; 530D) gây tắc đường (chiều sâu 

ngập từ 0,3-2,0m). 

c) Trên tuyến đường liên xã, thôn  
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- Đường thôn, xã: 67 điểm sạt, lở (Quan Sơn 08 điểm, Quan Hoá 47 điểm, 

Lang Chánh 07 điểm, Mường Lát 05 điểm); 

- 08 cầu tràn, tràn bị hư hỏng (Mường Lát 03 cái, Thường Xuân 04 cái, 

Quan Hoá 01 cái); 

- 02 cầu bị hư hỏng (cầu Sơn Thuỷ, huyện Quan Sơn hư hỏng mố cầu; cầu 

Hỉn Đòng huyện Thường Xuân); 

- 02 cống bị hư hỏng (Thường Xuân); 

- Ngầm tràn bị ngập gây tắc đường: 03 điểm (Lang Chánh). 

3.7. Thiệt hại về công nghiệp: Theo Báo cáo của Công ty Điện lực Thanh 

Hoá tính đến 17 giờ ngày 23/9/2024, có 05 cột điện trung thế và 16 cột điện hạ 

thế bị đổ, gãy. Riêng tại huyện Quan Sơn, đổ 03 vị trí cột đôi điện Trung thế tại 

bản Chung Sơn, xã Sơn Thuỷ, gây mất điện toàn xã Sơn Thuỷ. 

3.8. Thiệt hại khác: 02 nhà xưởng bị hư hỏng, 02 nhà công vụ bị ảnh 

hưởng do sạt taluy âm; 80m tường rào bị đổ. 

IV. CÔNG TÁC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ 

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã tổ 

chức các đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, hỗ trợ Nhân dân tu 

sửa nhà cửa bị thiệt hại, chăm sóc diện tích cây trồng bị hư hại sớm ổn định đời 

sống Nhân dân; tổ chức cứu trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các 

hộ dân bị ảnh hưởng của thiên tai, nhất là các hộ phải đi sơ tán/di dời; bố trí chỗ 

ở tạm cho các hộ bị mất nhà ở; không để ai bị đói, bị rét, không có nơi ở. 

Ngày 23/9/2024, Tỉnh ủy, UBND tỉnh thành lập 02 đoàn công tác do các 

đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn 

đi kiểm tra công tác phòng chống thiên tai và tình hình thiệt hại tại các địa 

phương: Bá Thước, Cẩm Thủy, Mường Lát, Quan Hoá.  

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 

tỉnh đã điều động gần 2.200 cán bộ, chiến sỹ hỗ trợ Nhân dân ứng phó, khắc 

phục thiệt hại do mưa lũ gây ra (tu sửa nhà cửa, khôi phục sản xuất nông nghiệp, 

hỗ trợ dọn dẹp sạt lở đất trên các tuyến đường, điều tiết giao thông trên các 

tuyến đường, canh gác tại các ngầm tràn,...). 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã hướng dẫn các địa phương khắc phục thiệt 

hại, khôi phục sản xuất nông nghiệp sau mưa, lũ; tập trung chỉ đạo tiêu úng bảo 

vệ sản xuất nông nghiệp; đảm bảo an toàn cho công trình đê điều, thủy lợi và 

phòng, chống thiên tai; thành lập tổ công tác thường trực để phối hợp chỉ đạo xử 

lý các sự cố công trình đê điều tại hiện trường. 

Đối với sự cố Cống tiêu Nổ Thôn tại vị trí K26+711 đê tả sông Mã (đê cấp 

II), xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc và Cống tiêu 03 cửa tại vị trí K37+840 đê tả 

sông Hoàng (đê cấp IV), xã Quảng Phúc, huyện Quảng Xương: UBND các 

huyện Vĩnh Lộc, Quảng Xương đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT huy 
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động lực lượng, vật tư, phương tiện để xử lý đảm bảo an toàn cho các công 

trình. Hiện nay, các địa phương đang bố trí lực lượng theo dõi tại hiện trường 

các sự cố nêu trên; đồng thời tổ chức lực lượng tuần tra canh gác đê theo các cấp 

báo động. 

Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với UBND các địa phương và đơn vị 

liên quan huy động lực lượng, vật tư, phương tiện dọn dẹp vị trí sạt lở giao 

thông, cử người canh gác, lập rào chắn, biển báo phân luồng giao thông đối với 

những vị trí nguy hiểm, gây tắc đường. 

Công ty Điện lực Thanh Hoá đã triển khai các biện pháp khắc phục các sự 

cố đổ, gãy, nghiêng cột điện; chủ động cắt điện đối với những khu vực bị ngập 

sâu để đảm an toàn. Riêng sự cố đổ 03 vị trí cột đôi điện Trung thế tại bản 

Chung Sơn, xã Sơn Thuỷ, huyện Quan Sơn, hiện mất điện toàn xã, chờ nước rút 

mới khắc phục. 

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, TKCN và PTDS tỉnh Thanh Hóa kính 

báo cáo./.  

 
Nơi nhận:                                                                                                                                                     
- Bộ Nông nghiệp và PTNT 

- Bộ Quốc phòng 

- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh 

- Trưởng ban, các Phó Trưởng ban 

- Thành viên BCH PCTT, TKCN 

   và PTDS tỉnh 

- Chánh Văn phòng, các Phó Chánh VP 

- Lưu: VPTT Chỉ huy PCTT.                                                                     

 

 

 

 

TL. TRƯỞNG BAN 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

THƯỜNG TRỰC CHỈ HUY PCTT 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Khương Anh Tấn  

 

   (để b/c); 
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